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Sơn La, ngày        tháng      năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Chương trình công tác năm 2024 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Căn cứ Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh 

về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La; 

Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-STTTT ngày 22/01/2024 của Sở Thông tin và 

Truyền thông về việc ban hành Chương trình công tác năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 374/QĐ-STTTT ngày 29/12/2023 của Sở Thông tin và 

Truyền thông về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; 

Theo đề nghị của viên chức chuyên môn. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình công tác năm 

2024 của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông”. 

1. Nhiệm vụ trọng tâm 

Duy trì hoạt động ổn định của Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; Quản trị, 

duy trì hoạt động ổn định: Các phần mềm dùng chung; triển khai các dịch vụ 

Hosting cho một số đơn vị trong tỉnh. 

Duy trì hoạt động ổn định hệ thống thư điện tử công vụ, tiếp tục cung cấp 

và hỗ trợ hướng dẫn sử dụng hộp thư điện tử cho các cơ quan, đơn vị. Vận hành 

Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Sơn La (IOC). 

Đảm bảo an toàn mạng và an ninh thông tin. Quản lý hạ tầng kỹ thuật, các 

hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm dùng chung tại Trung tâm tích hợp 

dữ liệu tỉnh. Nghiên cứu xây dựng, phát triển, chuyển giao công nghệ phần mềm 

tin học; đào tạo, tập huấn, cung ứng dịch vụ về công nghệ thông tin. 

2. Giao nhiệm vụ cụ thể: (Phụ lục chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Phó giám đốc Trung tâm, viên chức chuyên môn chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận:   
 - Sở TTTT(b/c); 

 - Như Điều 3; 

 - Lưu: VT, HCNam. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thị Luyến 
 



Phụ lục 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2024 

 

Stt Nội dung công việc 
Đơn vị phối 

hợp 

Viên chức 

phối hợp 

Viên chức 

thực hiện 

Lãnh đạo chỉ 

đạo thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Dự kiến sản 

phẩm 

(1) (2)  (3)  (4) (5) (6) 

I 
CÔNG TÁC THAM MƯU VỚI 

LÃNH ĐẠO SỞ 

 
 

 
   

1 

Tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định 

ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng 

loại, số lượng) của Trung tâm Công nghệ 

thông tin và Truyền thông. 

Phòng CNTTVT 

– Sở TTTT 
Mai Hải Nam 

Nguyễn 

Trung Kiên 
Giám đốc Quí I 

Tờ trình + Dự 

thảo Quyết định  

2 

Tham mưu xây dựng định mức kinh tế - kỹ 

thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước lĩnh vực công nghệ thông tin 

Các phòng, đơn 

vị liên quan 

Viên chức liên 

quan 
Mai Hải Nam Giám đốc Quý II, III Dự thảo, tờ trình 

3 

Xây dựng bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực 

công nghệ thông tin. 

Các phòng, đơn 

vị liên quan 

Viên chức liên 

quan 
Mai Hải Nam Giám đốc  Năm 2024 Dự thảo, tờ trình 

4 

Tham mưu chuyển đổi vị trí việc làm, mã 

số chức danh nghề nghiệp cho viên chức 

trung tâm theo quy định 

Văn phòng sở  Mai Hải Nam Giám đốc Quý II Tờ trình 

5 

Đề xuất nâng lương trước thời hạn đối 

viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý 

thuộc Trung tâm. 

Văn phòng sở  Mai Hải Nam Giám đốc Quý I Tờ trình 

6 
Tham mưu triển khai thực hiện mua sắm 

tập trung năm 2024 
 

Nguyễn Thị 

Liễu; Nguyễn 

Trung kiên 

 Phó giám đốc Năm 2024 Văn bản 
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Stt Nội dung công việc 
Đơn vị phối 

hợp 

Viên chức 

phối hợp 

Viên chức 

thực hiện 

Lãnh đạo chỉ 

đạo thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Dự kiến sản 

phẩm 

7 

Tham mưu xây dựng kế hoạch, chương 

trình, nội dung, tổ chức thực hiện tập huấn 

về chuyển đổi số cho cán bộ công chức, 

viên  chức trong tỉnh 

Phòng CNTTVT 

– Sở TTTT 

Lương Bảo 

Yến; Nguyễn 

Văn Bình; Ngô 

Minh Tiến 

Mai Hải 

Nam; Phan 

Văn Liêm 

Giám đốc Năm 2024 

Dự thảo Kế 

hoạch, Nội dung 

chương trình và  

Tổ chức các lớp 

tập huấn 

8 
Tham mưu xây dựng, nâng cấp hoàn thiện 

hệ thống tại trung tâm THDL tỉnh 

Các phòng, đơn 

vị liên quan 

Nguyễn Huyền 

Linh; Nguyễn 

Thị Liễu; 

Nguyễn 

Trung Kiên; 

Phan Văn 

Liêm; Mai 

Hải Nam; 

Phó giám đốc Năm 2024 

Nâng cấp hệ 

thống trung tâm 

THDL 

9 
Tham mưu nâng cấp hệ thống thư điện tử 

công vụ tỉnh 

Các phòng, đơn 

vị liên quan 

Nguyễn Huyền 

Linh 

Nguyễn Thế 

Hưng; Phạm 

Thị Kim 

Xuân; Lương 

Bảo Yến; 

Nguyễn Thị 

Liễu 

Phó giám đốc Năm 2024 
Nâng cấp hệ 

thống 

10 

Tham mưu, xây dựng kế hoạch đi học tập 

kinh nghiệm tại các tỉnh nhằm để xây 

dựng, đề nghị điều chỉnh chức năng nhiệm 

vụ của Trung tâm theo hướng mở rộng 

phạm vi hoạt động, nâng tầm của Trung 

tâm. 

Các phòng, đơn 

vị liên quan 

Phan Văn 

Liêm; Nguyễn 

Trung Kiên; 

Lương Bảo 

Yến; Nguyễn 

Huyền Linh 

Nguyễn Văn 

Bình; Ngô 

Minh Tiến; 

Mai Hải Nam 

Giám đốc Quí II 

Báo cáo kết quả 

học tập kinh 

nghiệm 

I CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN       

1 Công tác văn thư – lưu trữ       

a 
Ban hành danh mục hồ sơ lưu trữ năm 

2024 
 

Viên chức liên 

quan 

Lương Bảo 

Yến 
Giám đốc Quí I Quyết định 
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Stt Nội dung công việc 
Đơn vị phối 

hợp 

Viên chức 

phối hợp 

Viên chức 

thực hiện 

Lãnh đạo chỉ 

đạo thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Dự kiến sản 

phẩm 

b 
Thu nộp và chỉnh lý hồ sơ, tài tiệu của 

năm 2023 vào Lưu trữ cơ quan 
 

Viên chức liên 

quan 

Lương Bảo 

Yến 
Giám đốc Quí I Hồ sơ; tài liệu 

2 Công tác tài chính – kế toán       

a Phân bổ dự toán kinh phí năm 2024  

Phan Văn 

Liêm; Nguyễn 

Trung Kiên; 

Mai Hải Nam 

Nguyễn 

Huyền Linh 

Giám đốc; Phó 

giám đốc 
Quý I Quyết định 

b Công khai dự toán ngân sách 2024   
Nguyễn 

Huyền Linh 
Giám đốc Quí I Quyết định 

 

c 
Quyết toán năm 2023   

Nguyễn 

Huyền Linh 
Giám đốc Quí I Quyết định 

d Sửa đổi, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ  
Viên chức liên 

quan 

Nguyễn 

Huyền Linh 
Giám đốc Quí I Quyết định 

e 
Xây dựng chương trình thực hành tiết 

kiệm phòng chống lãng phí năm 2024 
 Mai Hải Nam 

Nguyễn 

Huyền Linh 
Giám đốc Quí I Quyết định 

f 

Báo cáo kết quả thực hiện: Nghị định số 

130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 

117/2013/NĐ-CP quy định chế độ tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế 

và kinh phí quản lý hành chính đối với các 

cơ quan nhà nước; Nghị định 

43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm 

vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính 

đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị 

định số 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế 

tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập 

Văn phòng sở 

TTTT 
 

Nguyễn 

Huyền Linh 
Giám đốc 

Định kỳ 6 

tháng, năm  
Báo cáo 
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Stt Nội dung công việc 
Đơn vị phối 

hợp 

Viên chức 

phối hợp 

Viên chức 

thực hiện 

Lãnh đạo chỉ 

đạo thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Dự kiến sản 

phẩm 

g 
Tổng hợp, xây dựng dự toán ngân sách 

năm 2025 
 

Nguyễn Trung 

Kiên; Phan 

Văn Liêm; Mai 

Hải Nam 

Nguyễn 

Huyền Linh 

Giám đốc; Phó 

giám đốc 
Quí III Hồ sơ dự toán 

h Báo cáo tăng, giảm tài sản  
Viên chức liên 

quan 

Nguyễn 

Huyền Linh 
Giám đốc Quí IV Báo cáo 

i Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí  
Viên chức liên 

quan 

Nguyễn 

Huyền Linh 
Giám đốc Quí IV Báo cáo 

j 
Thanh quyết toán dự án, kinh phí được 

giao năm 2024 
 

Viên chức liên 

quan 

Nguyễn 

Huyền Linh 
Giám đốc 

Thường 

Xuyên 

Hồ sơ thanh, 

quyết toán 

k 
Báo cáo tình hình tăng giảm, chế độ 

BHXH 
 

Viên chức liên 

quan 

Nguyễn 

Huyền Linh 
Giám đốc 

Thường 

xuyên (Khi 

có phát 

sinh) 

Báo cáo 

3 
Công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen 

thưởng 
      

a 

Chế độ chính sách: Nâng lương thường 

xuyên và trước thời hạn, đánh giá mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ, công tác thi đua - 

khen thưởng, công tác tổ chức cán bộ... 

Văn phòng Sở  Mai Hải Nam Giám đốc  Năm 2024 

Biên bản, Quyết 

định, công văn, 

phiếu, báo cáo, 

tờ trình 

b 
Xây dựng các Quy chế Dân chủ, quy chế 

làm việc … 
 

Viên chức liên 

quan 
Mai Hải Nam Giám đốc Quí I Quyết định 

c Bổ sung lý lịch cán bộ, viên chức hàng năm  Các viên chức Mai Hải Nam Giám đốc Quí I Hồ sơ 

4 Công tác chuyên môn kỹ thuật       

a Quản trị, vận hành: Các trang, cổng thông 

tin điện tử tổng hợp đặt tại Trung tâm; hệ 

Các đơn vị liên 

quan 
Nguyễn Văn 

Bình; Ngô 

Phan Văn 

Liêm 
Giám đốc  Năm 2024 Đảm bảo các hệ 

thống phần mềm 
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Stt Nội dung công việc 
Đơn vị phối 

hợp 

Viên chức 

phối hợp 

Viên chức 

thực hiện 

Lãnh đạo chỉ 

đạo thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Dự kiến sản 

phẩm 

thống phần mềm, hệ thống thông tin dùng 

chung khác...  

Minh Tiến; 

Nguyễn Trung 

Kiên; Nguyễn 

Thế Hưng; 

Mai Hải Nam 

hoạt động ổn 

định và thông 

suốt 

b 

 

Quản trị tên miền sonla.gov.vn: Thực hiện 

việc cấp phát, thu hồi, thay đổi thông tin 

bản ghi tên các miền theo quy định. 

 

Các đơn vị liên 

quan 

Nguyễn Trung 

Kiên; Mai Hải 

Nam; Nguyễn 

Văn Bình 

Phan Văn 

Liêm 
Giám đốc Năm 2024 

Tên miền, thay 

đổi bản ghi DNS 

c 

Thiết kế xây dựng các hệ thống phần 

mềm, website của trung tâm hoặc cho các 

đơn vị khác 

Các đơn vị liên 

quan 

Nguyễn Văn 

Bình, Nguyễn 

Thế Hưng, 

Ngô Minh 

Tiến 

Phan Văn 

Liêm 
Giám đốc Năm 2024 

Phần mềm, 

website 

d  

Các hoạt động đào tạo, tập huấn, chuyển 

giao công nghệ, tư vấn khai thác các hệ 

thống thông tin, ứng dụng thông tin cho 

các đơn vị.  

Các đơn vị liên 

quan 

Nguyễn Văn 

Bình; Ngô 

Minh Tiến; 

Nguyễn Trung 

Kiên 

Phan Văn 

Liêm 
Giám đốc Năm 2024 

Các buổi đào 

tao, tập huấn, 

chuyển  giao 

công nghệ, tư 

vấn, hướng dẫn 

sử dụng 

e 

Vận hành, duy trì hệ thống máy chủ, hệ 

thống lưu trữ và phục hồi dữ liệu; hệ thống 

bảo mật và an ninh mạng; hệ thống giám 

sát vận hành; hạ tầng phụ trợ (điều hòa, 

máy phát điện, hệ thống lưu điện, hệ 

thống PCCC…) của trung tâm tích hợp dữ 

liệu tỉnh. 

Các đơn vị liên 

quan 
 

Nguyễn 

Trung Kiên; 

Phan Văn 

Liêm Nguyễn 

Thế Hưng; 

Ngô Minh 

Tiến; Mai 

Hải Nam 

Phó Giám đốc Năm 2024 

Vận hành an 

toàn cho các hệ 

thống; 
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Stt Nội dung công việc 
Đơn vị phối 

hợp 

Viên chức 

phối hợp 

Viên chức 

thực hiện 

Lãnh đạo chỉ 

đạo thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Dự kiến sản 

phẩm 

f Quản trị hệ thống thư điện tử công vụ 
Các đơn vị liên 

quan 
 

Nguyễn Thế 

Hưng; Lương 

Bảo Yến; 

Phạm Thị 

Kim Xuân; 

Nguyễn Thị 

Liễu; Nguyễn 

Trung Kiên; 

Mai Hải Nam 

Phó Giám đốc Năm 2024 
Hoạt động ổn 

định 

g 
Xử lý hồ sơ thủ tục hành chính nội bộ về 

thư điện tử công vụ 

Các đơn vị liên 

quan 
 

Nguyễn Thế 

Hưng; Lương 

Bảo Yến; 

Phạm Thị 

Kim Xuân; 

Nguyễn Thị 

Liễu 

Phó Giám đốc Năm 2024 

Tạo mới tài 

khoản, cấp lại 

tài khoản, xóa  

tài khoản 

h 
Quản lý, vận hành Trung tâm điều hành 

thông minh (IOC) 

Các đơn vị liên 

quan 
 

Nguyễn Văn 

Bình; Ngô 

Minh Tiến 

Phó Giám đốc Năm 2024 
Hoạt động ổn 

định 

i 
Quản lý, vận hành hệ thống giám sát an ninh 

mạng SOC 

Phòng công 

nghệ thông tin 

viễn thông sở 

TTTT; Trung 

tâm an ninh 

mạng của 

Viettell 

 

Phan Văn 

Liêm; Mai 

Hải Nam; 

Nguyễn 

Trung Kiên; 

Nguyễn Thế 

Hưng; 

Nguyễn Văn 

Bình; Ngô 

Minh Tiến 

Phó Giám đốc Năm 2024 
Hoạt động ổn 

định 
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Stt Nội dung công việc 
Đơn vị phối 

hợp 

Viên chức 

phối hợp 

Viên chức 

thực hiện 

Lãnh đạo chỉ 

đạo thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Dự kiến sản 

phẩm 

j 

Đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống 

tên miền của tỉnh do trung tâm quản lý, 

vận hành, rà quét lỗ hổng bảo mật, báo cáo 

đánh giá, hướng dẫn khắc phục. 

Các đơn vị liên 

quan 

Nguyễn Thế 

Hưng; Nguyễn 

Văn Bình; 

Nguyễn Trung 

Kiên; Ngô 

Minh Tiến 

Phan Văn 

Liêm 
Phó Giám đốc Năm 2024 

Văn bản báo 

cáo, hướng dẫn 

khắc phục. 

k 

Tư vấn, hỗ trợ, rà quét, đánh giá ATTT, lỗ 

hổng bảo mật cho hệ thống thông tin cấp 

độ 2 cho các đơn vị, sở ngành, huyện, 

thành phố, theo Chương IV Thông tư 

12/2022/TT-BTTTT 

Các đơn vị liên 

quan 

Nguyễn Thế 

Hưng; Nguyễn 

Văn Bình; 

Nguyễn Trung 

Kiên; Ngô 

Minh Tiến 

Phan Văn 

Liêm 
Phó Giám đốc Năm 2024 

Văn bản báo 

cáo, hướng dẫn 

khắc phục. 

l 
Quản lý Nền tảng trục tích hợp, chia sẻ dữ 

liệu LGSP tỉnh Sơn La 

Phòng công 

nghệ thông tin 

viễn thông sở 

TTTT 

Phan Văn 

Liêm; Nguyễn 

Trung kiên 

 Phó Giám đốc Năm 2024 
Hệ thống hoạt 

động ổn định 

m 

Tham gia kiểm tra công tác bảo đảm an 

toàn, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà 

nước trên không gian mạng năm 2024 

  

Trần Đức 

Quang, Phan 

Văn Liêm 

Tiểu ban an toàn 

an ninh mạng 
Năm 2024 Báo cáo 

n 
Tham mưu triển khai các nội dung phát 

sinh khác theo quy định 
   Giám đốc Năm 2024  
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